
 UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

NQ (%) CK (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A GIÁ TRỊ SẢN XUẤT
1 Tổng giá trị sản xuất 
* Theo giá so sánh năm 2010 Tỷ đồng 2.916,75       6.129,05     2.973,63     6.129,05      48,52             101,95          

- Nông, lâm, thủy sản Tỷ đồng 1.111,09       2.422,53     1.121,59     2.422,53      46,30             100,94          
- Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 1.066,49       2.328,07     1.105,02     2.328,07      47,47             103,61          
Tr.đó: Xây dựng Tỷ đồng 642,13          1.333,51     670,74        1.333,51      50,30             104,46          
Tr.đó: CN 424,37          994,56        434,28        994,56         43,67             102,34          
- Dịch vụ Tỷ đồng 739,17          1.378,45     747,02        1.378,45      54,19             101,06          

* Theo giá hiện hành Tỷ đồng 4.890,81       10.701,39   5.207,70     10.701,39    
- Nông, lâm, thủy sản Tỷ đồng 1.952,30       4.298,57     1.995,98     4.298,57      
- Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 1.871,08       3.982,39     2.074,90     3.982,39      
Tr.đó: Xây dựng Tỷ đồng 1.121,86       2.326,85     1.249,25     2.326,85      
Tr.đó: Công nghiệp 749,22 1.655,54     825,65 1.655,54      
- Dịch vụ Tỷ đồng 1.067,43       2.420,43     1.136,82     2.420,43      

* Cơ cấu GTSX theo giá hiện hành Tỷ đồng 100,0 100,0           -                 

- Nông, lâm, thủy sản Tỷ đồng 40,17 40,17           
- Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 37,2 37,21           
Tr.đó: Xây dựng Tỷ đồng 21,74 21,74           
Tr.đó: Công nghiệp 15,47          15,47           
- Dịch vụ Tỷ đồng 22,60 22,62           

B CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
I NGÀNH NÔNG NGHIỆP
1 Trồng trọt

1.1 Tổng diện tích gieo trồng Ha 25.334,00     42.849,10   28.136,70   42.849,10    65,66             111,06          
1.2 Tổng sản lượng lương thực Tấn 2.422,00       48.995,55   2.346,60     48.995,55    4,79               96,89            
1.3 Trong đó: Thóc Tấn 503,30          8.145,83     387,20        8.145,83      4,75               76,93            
2 Chăn nuôi

Tổng đàn gia súc Con 64.554          70.295        70.994        72.250         100,99           109,98          
2.1 Đàn bò Con 45.363          45.386        44.500        45.410         98,05             98,10            
2.2 Đàn trâu Con 1.446            1.510          1.486          1.515           98,41             102,77          
2.3 Đàn heo Con 7.297            12.081        13.700        14.000         113,40           187,75          
24 Đàn dê Con 10.448          11.318        11.308        11.325         99,91             108,23          
3 Lâm nghiệp

Trồng rừng tập trung Ha 1.191          
 Cuối năm 
đánh giá 

1.191           

II NGÀNH CÔNG NGHIỆP
Giá trị so sánh năm 2010 Tỷ đồng 424,37          994,56        434,28        994,56         43,67             102,34          

1 Công nghiệp khai thác Tỷ đồng           145,90 339,52                 148,90 339,52         43,86             102,06          
2 Công nghiệp chế biến Tỷ đồng           124,78 273,66                 127,32 273,66         46,52             102,04          

3
Công nghiệp sản xuất và phân phối 
điện, khí đốt

Tỷ đồng           147,07 367,98                 151,36 367,98         41,13             102,92          

4
Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác 
thải, nước thải

              6,62 13,40                       6,70 13,40           50,00             101,21          

III NGÀNH DỊCH VỤ

1
Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa 
bàn

Tỷ đồng                420 780                           425 780              54,49             101,19          

2 Ngân hàng
2.1 Tổng vốn huy động Tỷ đồng           787,14 798             823,3 867,12           103,17           104,60          
2.2 Tổng số dư nợ Tỷ đồng           740,80 833             820,71          841,01           98,52             110,79          
2.3 Trong đó nợ xấu/tổng số dư nợ % ≤ 0,8 ≤ 0,6 <0,7 <0,7

IV VẬN TẢI
1 Doanh thu Tỷ đồng             62,21 120                        63,80 120              53,17             102,56          
2 KL vận chuyển hàng hóa Nghìn tấn           141,00 235                           117 240              49,79             82,98            
3 KL luân chuyển hàng hóa Nghìn tấn.km      15.065,00 27.264                 14.040 28.800         51,50             93,20            
4 KL vận chuyển hành khách Nghìn HK           381,00 969                           491 970              50,67             128,87          
5 KL luân chuyển hành khách Nghìn HK.km      61.120,00 131.301               61.375 132.200       46,74             100,42          

V
TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN 
ĐỊA BÀN

Tỷ đồng             15,44 25,95                     14,29 25,95                         55,06 92,55            

VI
TỔNG CHI NGÂN SÁCH TRÊN 
ĐỊA BÀN

Tỷ đồng           162,80 376,78                 176,00 376,78                       46,71 108,11          

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 6 
tháng năm 

2022

Nghị quyết 
năm 2023

Ước thực 
hiện 6 tháng 

năm 2023

Ước thực 
hiện cả năm 

2023

Ước 6 tháng đầu năm 2023 
so với

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục số 01
BÁO CÁO CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN KÔNG CHRO

Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số: 305/BC-UBND ngày 23/6/2023 của UBND huyện Kông Chro)



VII
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN TOÀN XÃ HỘI

Tỷ đồng                546 1.095                        558 1.095,00                    51,00 102,28          

VIII PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DN                    5 14                                 2 14                              14,29 40,00            

C
CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ 
HỘI

1 Dân số trung bình           55.270 56.099                 56.099 56.099         

2  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,50              1,50            
 Cuối năm 
đánh giá 

1,50             

3
 Số lao động được giải quyết việc 
làm mới 

Người 790,00        
 Cuối năm 
đánh giá 

790,00         

4 Tỷ lệ hộ nghèo % 34,69          
 Cuối năm 
đánh giá 

34,69           

 - Mức tỷ lệ giảm nghèo % 5,00            
 Cuối năm 
đánh giá 

5,00             

5 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia % 46,88          46,88           

-
Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học 
mẫu giáo

% 92,18          
 Cuối năm 
đánh giá 

92,18           

6 Số gường bệnh/vạn dân Giường             11,76 11,59          11,59          11,59           100,00           98,52            

7
Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia 
về y tế

%                100 100                           100 100              100                100               

8 Số Bác sĩ/vạn dân %               4,70 4,99                         4,99 4,99             100,00           106,10          

9 Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế % 98,50          
 Cuối năm 

đánh giá 
98,50           

D
CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI 
TRƯỜNG

1  Tỷ lệ che phủ của chung % 44,75          
 Cuối năm 
đánh giá 

43,85           

2
Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng 
nước hợp vệ sinh

% 93,50                     97,80 98,00           

3
Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu 
gom và xử lý ở đô thị

% 85
Cuối năm 
đánh giá

85
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